
K21 - ĐẠI HỌC

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2011117267 01/K21DH Phan Phước Vững 30/04/1996 K21CMU_TPM 3.00 3.33 1.65 2.65 4.00 2.93  K Quảng Nam

02 2020214157 02/K21DH Đinh Nguyễn Như Quỳnh 08/06/1996 K21KKT 2.65 3.00 3.33 3.33 3.65 3.19  K Quảng Nam

03 1820231973 03/K21DH Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/04/1993 K21PSU_QTH 3.00 2.33 2.65 4.00 1.65 2.73  K Đà Nẵng

04 2020345466 04/K21DH Nguyễn Vũ Hương Ly 17/11/1996 K21QTH 3.65 2.33 3.00 2.65 2.65 2.86  K Quảng Trị

05 1921113136 05/K21DH Nguyễn Đăng Khoa 24/08/1995 K21TMT 1.65 2.65 2.65 3.33 1.65 2.39  TB Đà Nẵng

06 1910347715 06/K21DH Trình Thị Uyên Kha 06/04/1994 K21VHD 2.00 2.65 3.33 2.33 2.00 2.46  TB Phú Yên

07 2020710814 07/K21DH Trương Thị Thanh Thắm 25/02/1996 K21VLK 2.33 3.33 3.33 3.33 3.00 3.06  K Đà Nẵng

08 2021626601 08/K21DH Ngô Quốc Đạt 11/11/1995 K21XDC 3.65 2.33 2.00 2.65 2.33 2.59  K Quảng Ngãi

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K21 HỆ ĐẠI HỌC

ThS. Lê Đức Trọng Phan Phụng Hội TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2018

Họ và tên

Tổng số: 08 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SĐH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1/1


